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Nghiên cứu hiệu quả điều trị bệnh giun xoăn dạ múi khế ở bò 
của rau sam Portulaca oleracea so với thuốc fenbendazole
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TÓM TẮT Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát tỷ lệ nhiễm giun xoăn dạ múi khế được 
thực hiện trên bò Lai Sind, bò Brahman và bò Red Sindhi. Thí nghiệm điều trị được 

tiến hành với 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức (NT) có 12 bò (6 đực: 6 cái) để đánh giá 
hiệu quả điều trị bệnh giun xoăn dạ múi khế bằng rau sam (RS, Portulaca oleracea) so với 
fenbendazol. NT1 (fenbendazole), NT2 (RS100) 100g RS/100kg thể trọng, NT3 (RS200) 
200g RS/100kg thể trọng, NT4 (RS300) 300g RS/100kg thể trọng. Kết quả thu được: tỷ 
lệ nhiễm giun xoăn dạ múi khế ở giống bò Lai Sind (43,06%) cao hơn giống bò Brahman 
(32,05%) và giống bò Red Sindhi (21,05%) (p<0,05). Bò NT4 (RS300) vừa cho hiệu quả 
tẩy trừ 100% giun xoăn dạ múi khế vừa an toàn cho sức khỏe bò vừa cho tăng khối lượng 
bò tốt hơn NT1 (fenbendazole), NT2 (RS100) và NT3 (RS200).
Từ khóa: bệnh giun xoăn dạ múi khế ở bò, bò, rau sam 

Đặt vấn đề 
Trong số các tác nhân gây bệnh, ký sinh trùng 
đường tiêu hóa ở bò đặc biệt là giun xoăn dạ 
múi khế ở bò rất nguy hiểm vì giun xoăn dạ 
múi khế làm suy giảm sức đề kháng bò, gây bò 
chậm lớn, giảm hiệu quả sử dụng thức ăn, dẫn 
đến tăng chi phí chăm sóc và điều trị. Trâu bò 
nhiễm giun xoăn dạ múi khế bị giảm khả năng 
giữ chất chứa trong dạ cỏ và dạ múi khế, tiêu 
chảy, chậm lớn, thậm chí tử vong (Nguyễn Thị 
Vân Anh và Nguyễn Ngọc Đỉnh, 2022). Đáng 
chú ý, bệnh giun xoăn dạ múi khế ở bò thường 
tiến triển âm thầm ở giai đoạn đầu với các 
triệu chứng không điển hình, khiến việc phát 
hiện và điều trị gặp nhiều khó khăn. Đến khi 
vật nuôi biểu hiện rõ rệt thì thường đã ở mức 
độ nhiễm nặng, làm tăng nguy cơ thiệt hại kinh 
tế cho người chăn nuôi. Fenbendazole là hóa 
dược tẩy giun được sử dụng rộng rãi trong thú 
y nhưng nếu sử dụng thuốc không đúng cách dễ 
gây tồn dư thuốc trong thịt, sữa bò ảnh hưởng 

ít nhiều đến sức khỏe người tiêu dùng và nguy 
cơ khiến ký sinh trùng kháng thuốc ngày càng 
gia tăng (Mohammed và cs., 2019). Rau sam 
(RS, Portulaca oleracea) là loài cây mọc hoang 
dại phổ biến ở Đồng bằng Sông Cửu Long, rau 
sam chứa nhiều hoạt chất có lợi như flavonoid, 
alkaloid, omega-3 và các acid hữu cơ - những 
chất có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, kháng 
viêm, kháng khuẩn và đặc biệt là có khả năng 
chống lại một số loài ký sinh trùng đường ruột 
(Nguyễn Trang, 2023) nhưng chưa có nghiên 
cứu tẩy giun xoăn dạ múi khế ở bò. Xuất phát 
từ thực tế trên, “Nghiên cứu hiệu quả điều trị 
bệnh giun xoăn dạ múi khế ở bò của rau sam 
Portulaca oleracea so với thuốc fenbendazole” 
được tiến hành. Mục tiêu của đề tài: Xác định 
tình hình bệnh giun xoăn dạ múi khế ở bò tại xã 
Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Xác định tỷ lệ rau 
sam phù hợp trong điều trị bệnh giun xoăn dạ 
múi khế trên bò đạt hiệu quả, đồng thời đánh 
giá hiệu quả điều trị bệnh giun xoăn múi khế ở 
bò rau sam so với fenbendazole.
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Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
Vật liệu nghiên cứu
209 bò Lai Sind, 78 bò Brahman, 38 bò Red Sindhi.
Rau sam được tự trồng tại vườn nhà.

Địa điểm và thời gian nghiên cứu
Địa điểm thu mẫu: được thực hiện tại xã Tân 
Hồng, tỉnh Đồng Tháp.
Địa điểm xử lý mẫu: phòng thực hành N201 
thuộc bộ môn Thú y khoa Sinh hóa - Thực phẩm 
trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 
Thời gian thực hiện: tháng 6/2025 đến tháng 
4/2026.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp xác định cỡ mẫu
Theo công thức tính ước lượng số mẫu nghiên cứu 
của Thrusfield (1997) như sau:

n = Z2 × p × (1-p)/d2

Trong đó: p: tỷ lệ nhiễm ước đoán, Z: hệ số 
giới hạn tin cậy (=1,96); D: sai số ước lượng 
(= 0,05); n: số lượng mẫu cần khảo sát.
Theo Nguyễn Thị Kim Lan (2012), tỷ lệ nhiễm 
giun xoăn dạ múi khế ở bò là 69,62%. Số mẫu 
phân cần thiết phải lấy để xét nghiệm được tính 
như sau:
n = (1,96)2 × 0,6962 × ( 1-0,6962)/(0,05)2 = 325 mẫu
Như vậy, muốn cho kết quả nghiên cứu độ 
chính xác là 95%, phải kiểm tra số mẫu phân bò 
từ 325 mẫu trở lên. 

Bố trí thí nghiệm
Bố trí thí nghiệm so sánh hiệu quả điều trị 
bệnh giun xoăn bò của rau sam so với thuốc 
fenbendazole trên bò.
Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn 
ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức tương ứng với 1 
thí nghiệm. Có tổng cộng 12 đơn vị thí nghiệm, 
mỗi đơn vị thí nghiệm là 4 bò.
NT1 (ĐC): fenbendazole liều dùng theo hướng 
dẫn nhà sản xuất.
NT2 (RS100): Rau sam 100 g/100 kg bò.

NT3 (RS200): Rau sam 200 g/100 kg bò.
NT4 (RS300): Rau sam 300 g/100 kg bò.

Bảng 1. Bố trí thí nghiệm

NT 
Lặp lại

NT1 
(fenbendazole)

NT2 
(RS100)

NT3 
(RS200)

NT4 
(RS300)

1 4 bò 4 bò 4 bò 4 bò
2 4 bò 4 bò 4 bò 4 bò
3 4 bò 4 bò 4 bò 4 bò

Phương pháp tiến hành:
Bước 1: Thu mẫu phân, ghi chính xác về thông 
tin của những con bò được thu mẫu như giống, 
tuổi, giới tính, ngày thu mẫu, tuổi, trọng lượng.
Bước 2: Xét nghiệm mẫu, thực hiện phương 
pháp nuôi ấu trùng và phương pháp Fullborne 
để tìm trứng giun xoăn (Nguyễn Thị Kim 
Lan, 2012).
Bước 3: Tính liều cấp thuốc fenbendazole và 
giun xoăn phù hợp với trọng lượng bò thực tế 
và tiến hành tẩy giun xoăn dạ múi khế cho bò. 
Bước 4: Kiểm tra tỷ lệ khỏi bệnh sau 7 ngày 
dùng thuốc fenbendazole và rau sam (Portulaca 
oleracea).
Cách cho ăn: Rau sam (Portulaca oleracea): 
cho bò ăn lá tươi và ăn trực tiếp. Dùng liên tiếp 
7 ngày vào buổi sáng lúc bò còn đói. (Dựa vào 
kinh nghiệm tẩy giun ở người tại địa phương)
Kiểm tra bò nhiễm giun xoăn qua phân với 
phương pháp Fulleborn và phương pháp nuôi 
ấu trùng (Nguyễn Thị Kim Lan, 2012).
Phương pháp Fullborne (Nguyễn Thị Kim 
Lan, 2012) 
Cách pha nước muối bão hoà: Vừa đun sôi 1 lít 
nước vừa cho 360 g Sodium Cloride tinh chất 
vào (hoặc đun sôi một lượng nước bất kỳ và 
cho từ từ Sodium Cloride tinh chất vào), khuấy 
đều đến khi Sodium Cloride tinh chất không tan 
được nữa, khi để nguội trên mặt có lớp Sodium 
Cloride tinh chất kết tinh là được. Lọc qua bông 
gòn sạch bỏ cặn.
Phương pháp Fullborne: Lấy 5 - 10 gam phân 
cho vào một cốc nhỏ, dùng đũa thủy tinh nghiền 
nát, vừa nghiền vừa đỗ nước muối bão hòa vào, 
khoảng 40-50 ml, sau đó lọc qua lưới thép bỏ 
cặn, cho nước lọc vào cốc nhỏ, để yên 20 - 30 
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phút, trứng giun sán sẽ nổi lên trên. Dùng vòng 
thép có đường kính 3 - 5 mm vớt lớp màng 
mỏng nôi trên bề mặt, cho lên phiến kính, đậy 
lá kính, soi kính hiển vi. Cũng có thể cho nước 
lọc vào các lọ nhỏ cho đầy lên đến miệng, đậy 
phiến kính lên mặt lọ cho tiếp xúc với mặt 
nước, để yên 20-30 phút rồi lấy phiến kính ra 
soi kính hiển vi.
Phương pháp nuôi ấu trùng (Nguyễn Thị Kim 
Lan, 2012): Lấy phân cho vào đĩa petri, nếu phân 
khô thì cho thêm một ít nước, trộn đều vun thành 
hình chóp, đỉnh của đống phân vừa chạm nắp trên 
hộp lồng, cho vào tủ ấm 25 - 30°C, nếu là mùa 

hè thì để ở trong phòng cũng được. Giữ cho phân 
luôn có độ ẩm nhất định (cách 1 - 2 ngày cho thêm 
ít nước). Nuôi khoảng 7 ngày thì trứng giun xoăn 
nở và phát triển thành ấu trùng cảm nhiễm. Ấu 
trùng này thường tập trung ở những giọt nước bốc 
hơi trên nắp đĩa petri. Lấy ống hút, hút nước cho 
lên phiến kính, kính hiển vi tìm ấu trùng. 

Các chỉ tiêu theo dõi
Tỷ lệ nhiễm và cường độ nhiễm giun xoăn dạ 
múi khế ở bò theo giống bò.
Cách tính tỷ lệ và cường độ nhiễm:

Tỷ lệ nhiễm (%) = 
Số mẫu nhiễm

× 100
Số mẫu quan sát

Cường độ nhiễm (%) = 
Số mẫu nhiễm ở mỗi cường độ

× 100
Số mẫu nhiễm chung

Tiến hành xác định cường độ nhiễm giun xoăn 
dạ múi khế bằng phương pháp đếm trứng trên vi 
trường kính hiển vi (Nguyễn Thị Kim Lan, 2012).
Cường độ nhiễm (1+): Có từ 1 - 3 trứng giun 
xoăn/ vi trường.
Cường độ nhiễm (2+): Có từ 4 - 6 trứng giun 
xoăn/ vi trường.
Cường độ nhiễm (3+): Có trên 6 trứng giun 
xoăn/ vi trường.
So sánh hiệu quả điều trị bệnh giun xoăn dạ múi 
khế giữa các nghiệm thức khi dùng rau sam và 
dùng thuốc fenbendazole.

Tỷ lệ khỏi bệnh (%) =
Tổng số con bị bệnh

× 100
Tổng số con điều trị

 So sánh tăng khối lượng bò giữa các nghiệm 
thức sau tẩy trừ 30 ngày.

Xử lý số liệu
Sử dụng phần mềm Excel 2019 để thống kê số 
liệu. Sử dụng phần mềm Minitab 16.0 các số 
liệu được xử lý bằng trắc nghiệm Chi-Square 
Test, General Linear Model. 

Kết quả thảo luận
Kết quả khảo sát tỷ lệ nhiễm và cường độ 
nhiễm giun xoăn theo giống bò
Kết quả khảo sát tỷ lệ nhiễm và cường độ 
nhiễm giun xoăn theo giống bò được trình bày 
ở Bảng 2.

Bảng 2. Kết quả khảo sát tỷ lệ nhiễm và cường độ nhiễm giun xoăn theo giống bò

Giống bò

Tỷ lệ nhiễm Cường độ nhiễm

Số mẫu 
kiểm tra 

(con)

Số mẫu 
nhiễm 
(con)

Tỷ lệ 
nhiễm 

(%)

1 + 2 + 3 +

Số mẫu 
nhiễm 
(con)

Tỷ lệ 
nhiễm 

(%)

Số mẫu 
nhiễm 
(con)

Tỷ lệ 
nhiễm 

(%)

Số mẫu 
nhiễm 
(con)

Tỷ lệ 
nhiễm 

(%)

Lai Sind 209 90 43,06a 50 23,92a 34 16,27a 6 2,87b

Brahman 78 25 32,05ab 8 10,26b 5 6,41b 12 15,38a

Red Sindhi 38 8 21,05b 3 7,89b 1 2,63b 4 10,53a

P- Value 0,018 0,006 0,012 0,001

Ghi chú: a,b các giá trị trên cùng một cột có các chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê với p<0,05



74 Quách Thị Thanh Tâm và cs.

Tạp chí Khoa học Chăn nuôi và Thú y - Số đặc biệt (6/2026): 71-77

Qua kết quả Bảng 2 cho thấy tỷ lệ nhiễm giun 
xoăn dạ múi khế ở bò Lai Sind (43,06%) cao 
hơn bò Brahman (32,05%) và Red Sindhi 
(21,05%) (p<0,05). 
Điều này có thể lý giải là do ảnh hưởng của yếu 
tố di truyền, bò Lai Sind có thể có mức độ cảm 
nhiễm cao hơn đối với ký sinh trùng đường tiêu 
hóa, đặc biệt là giun xoăn dạ múi khế. Hệ miễn 
dịch niêm mạc ruột của bò Lai Sind có thể hoạt 
động kém hiệu quả hơn, tạo điều kiện cho giun 
xâm nhập, tồn tại và phát triển trong dạ múi 
khế. Ngược lại, bò Brahman và bò Red Sindhi 
có khả năng đề kháng tốt hơn, giúp hạn chế sự 
tồn tại và sinh sản của giun trong dạ múi khế 
(Nguyễn Văn Phùng, 2020). 
Kết quả của nghiên cứu này tương đồng với 
nghiên cứu của Nguyễn Văn Đức và cs. (2017) 
tại Bình Dương ghi nhận tỷ lệ nhiễm giun xoăn 
dạ múi khế ở bò giống LaiSind, cao hơn bò 
giống Brahman và bò giống Red Sindhi. Kết 
quả của nghiên cứu này tương tự với nghiên 
cứu của Yadav và Raj (2019) tại Bangalore ghi 
nhận tỷ lệ nhiễm giun xoăn dạ múi khế ở bò 
giống Red Sindhi thấp hơn bò giống Lai Sind. 
Tỷ lệ nhiễm giun xoăn dạ múi khế ở bò trong 
trong đề tài thu được thấp hơn nghiên cứu của 
Nguyễn Văn Diên và cs. (2006) tại Đắk Lắk 
ghi nhận tỷ lệ nhiễm giun xoăn dạ múi khế ở 
bò giống Lai Sind cao hơn, bò giống Brahman 
và bò giống Red Sindhi và cũng thấp hơn kết 
quả của Nguyễn Thị Vân Anh và Nguyễn Ngọc 
Đỉnh (2022) tại Đắk Lắk ghi nhận bò giống Lai 
Sind nhiễm giun xoăn dạ múi khế. Tỷ lệ nhiễm 
giun xoăn dạ múi khế ở bò trong trong đề tài 
thu được cao hơn nghiên cứu của Phạm Thị 
Tú Anh và cs. (2023) tại Buôn Ma Thuột ghi 
nhân tỷ lệ nhiễm giun xoăn dạ múi khế ở bò 
giống Brahman, cao hơn bò giống Red Sindhi 
và thấp hơn bò giống Lai Sind và cũng cao hơn 
kết quả nghiên cứu của Trần Văn Hùng và cs. 
(2022) tại Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận 
tỷ lệ nhiễm giun xoăn dạ múi khế ở bò giống 
Lai Sind cao hơn bò giống Brahman và Red 
Sindhi. Kết quả thu được cũng cao hơn kết quả 
của Sani và Gray (2004) tại Malaysia ghi nhận 

tỷ lệ nhiễm giun xoăn dạ múi khế ở bò giống 
Lai Sind cao nhất, kế đến bò giống Brahman 
và thấp nhất bò giống Red Sindhi.
Xét về cường độ nhiễm (1+), bò Lai Sind 
nhiễm giun xoăn dạ múi khế (23,92%) cao hơn 
bò Brahman (10,26%) và Red Sindhi (7,89%) 
(p<0,05). Ở cường độ nhiễm (2+), bò Lai 
Sind tiếp tục chiếm tỷ lệ cao nhất (16,27%) 
tiếp theo là bò Brahman (6,41%) và thấp nhất 
là bò Red Sindhi (2,63%) (p<0,05). Tương tự, 
cường độ nhiễm (3+), tỷ lệ nhiễm giun xoăn 
dạ múi khế ở bò Brahman (15,38%) cao hơn 
tiếp đến bò Red Sindhi (10,53%) và thấp nhất 
là bò Lai Sind (2,87%) (p<0,05). 
Kết quả nghiên cứu cho thấy cường độ nhiễm 
giun xoăn dạ múi khế ở bò giống Lai Sind cao ở 
mức (1+), (2+) và thấp ở mức (3+), có thể được 
giải thích bởi đặc điểm đáp ứng miễn dịch của 
giống bò. Bò giống Lai Sind có thể dễ bị cảm 
nhiễm ban đầu do khả năng đề kháng với giun 
xoăn dạ múi khế chưa cao, dẫn đến tỷ lệ nhiễm 
phổ biến. Tuy nhiên, khi mức độ nhiễm tăng 
lên, hệ miễn dịch của bò LaiSind có thể được 
kích hoạt mạnh hơn, đủ khả năng kìm hãm sự 
gia tăng số lượng giun, từ đó hạn chế sự tiến 
triển sang cường độ nhiễm nặng. Ngược lại, 
ở bò giống Brahman và bò giống Red Sindhi, 
mặc dù tỷ lệ nhiễm chung thấp hơn, nhưng khi 
đã nhiễm giun xoăn dạ múi khế có thể tồn tại 
lâu hơn và tích lũy với số lượng lớn ở một số cá 
thể, dẫn đến tỷ lệ nhiễm nặng cao hơn.
Tỷ lệ nhiễm giun xoăn dạ múi khế ở bò trong 
trong đề tài thu được cao hơn kết quả nghiên 
cứu của Lê Minh Tâm và cs. (2019) tại An 
Giang ghi nhận cường độ nhiễm giun xoăn dạ 
múi khế ở giống bò Lai Sind cao hơn bò giống 
Brahman và cũng cao hơn kết quả nghiên cứu 
của Phạm Thị Tú Anh và cs. (2023) tại Đắk 
Lắk ghi nhận cường độ nhiễm giun xoăn dạ 
múi khế ở bò giống Brahman cao hơn bò giống 
Red Sindhi và thấp hơn giống bò Lai Sind. 
Tỷ lệ nhiễm giun xoăn dạ múi khế ở bò trong đề 
tài thu được thấp hơn nghiên cứu của Nguyễn 
Văn Phùng (2020) tại Đồng Nai cường độ 
nhiễm giun xoăn dạ múi khế ở giống bò Lai 
Sind; đồng thời tỷ lệ nhiễm giun xoăn dạ múi 
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khế ở bò trong trong đề tài thu được thấp hơn 
kết quả của Sani và cs. (2004) tại Malaysia ghi 
nhận cường độ nhiễm giun xoăn dạ múi khế ở 
bò giống LaiSind cao hơn bò giống Red Sindhi 
và thấp hơn giống bò Brahman. Theo kết quả 
nghiên cứu của Yadav và Raj (2019) Bangalore 
ghi nhận cường độ nhiễm giun xoăn dạ múi 
khế mức nặng ở bò giống LaiSind thấp hơn bò 
giống Red Sindhi. Theo nghiên cứu của Roeber 
và cs. (2013) tại Úc ghi nhận cường độ nhiễm 
giun xoăn dạ múi khế mức nặng ở bò giống 
Brahman và bò giống Red Sindhi thấp hơn bò 
giống Lai Sind.

Như vậy, giống bò Lai Sind có tỷ lệ và cường 
độ nhiễm giun xoăn dạ múi khế cao hơn bò 
Brahman và bò Red Sindhi. Vì vậy, chủ nuôi 
cần có biện pháp chăm nuôi dưỡng phù hợp 
với giống bò Lai Sind để giảm tỷ lệ nhiễm giun 
xoăn dạ múi khế và tăng hiệu quả chăn nuôi.

Kết quả khảo sát hiệu quả điều trị giữa các 
nghiệm thức
Kết quả khảo sát hiệu quả điều trị của rau sam 
so với thuốc fenbendazol ở các nghiệm thức 
được trình bày ở Bảng 3.

Bảng 3. So sánh hiệu quả điều trị giữa các nghiệm thức

Nghiệm thức Số con điều trị (bò) Số con khỏi bệnh (bò) Tỷ lệ khỏi bệnh (%)
NT1 (ĐC) 12 12 100,00a

NT2 (RS100) 12 8 66,67bc

NT3 (RS200) 12 10 83,33ab

NT4 (RS300) 12 12 100,00a

P-value = 0,039

Ghi chú: a,b,c các giá trị trên cùng một cột có các chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê với p<0,05

Qua kết quả Bảng 3 cho thấy hiệu quả điều 
trị giữa các nghiệm thức có sự khác biệt đáng 
kể. Bò NT4 (RS300) có hiệu quả điều trị bệnh 
giun xoăn dạ múi khế đạt 100% tương đương 
bò Fenbendazole (100%), kế đến NT3 (RS200) 
(83,33%) và thấp nhất NT2 (RS100) (66,67%) 
khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,05).
Bò ở NT4 (RS300) có tỷ lệ khỏi bệnh 100% 
là nhờ rau sam chứa nhiều flavonoid, alkaloid, 
terpenoid, omega-3, vitamin và khoáng chất; các 
hợp chất này góp phần tạo nên tác dụng chống 
viêm, kháng khuẩn và tẩy trừ ký sinh trùng đường 
ruột, vốn được sử dụng tại địa phương theo kinh 
nghiệm dân gian (Nguyễn Trang, 2023).
Bò NT2 (RS100) đạt tỷ lệ khỏi bệnh 66,67% 
là do rau sam ở liều 100 g vẫn mang lại hiệu 
quả điều trị khá cao. Tuy nhiên, hiệu quả này 
vẫn thấp hơn so với NT3 (RS200) là 83,33% 
và đặc biệt là NT4 (RS300) với hiệu quả 100%. 
Sự khác biệt này cho thấy nồng độ hoạt chất 
trong rau sam ở liều thấp chưa đủ mạnh để tiêu 
diệt hoàn toàn giun xoăn dạ múi khế. Ngoài ra, 
khả năng hấp thu và sự nhạy cảm khác nhau 
của từng bò đối với các hợp chất trong rau sam 

cũng có thể làm hạn chế hiệu quả ở nhóm liều 
thấp, dẫn đến kết quả điều trị chỉ đạt mức tương 
đối cao.
Như vậy, sử dụng mức 300 g rau sam/100 kg 
bò mang lại hiệu quả điều trị cao, đạt hiệu quả 
điều trị tốt tương đương với hiệu quả điều trị 
của fenbendazole.

Kết quả khảo sát tăng khối lượng sau điều 
trị 30 ngày giữa các nghiệm thức
Kết quả khảo sát tăng khối lượng sau điều trị 
30 ngày giữa các nghiệm thức được trình bày 
ở Bảng 4.

Bảng 4. So sánh kết quả tăng khối lượng sau điều 
trị giữa các nghiệm thức

Nghiệm thức Tăng khối lượng bình quân, 
kg/con

NT1 (ĐC) 6,67ab

NT2 (RS100) 3,33c 
NT3 (RS200) 5,0bc

NT4 (RS300) 8,42a 
SE Mean/ P-value 0,41/0,000

Ghi chú: a,b,c các giá trị trên cùng một cột có các chữ cái 
khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê với p<0,05
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Qua Bảng 4 cho thấy, mức tăng khối lượng bình 
quân của bò sau 30 ngày điều trị khác biệt rõ 
rệt giữa các nghiệm thức. Tăng khối lượng bò ở 
NT4 (RS300) đạt cao nhất với 8,42 kg/con, tiếp 
đến là bò NT1 (đối chứng) 6,67 kg/con và bò 
NT3 (RS200) 5 kg/con; bò NT2 (RS100) thấp 
nhất 3,33 kg/con khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05). 
Tăng khối lượng bò ở NT4 (RS300) đạt tốt hơn 
hẳn 3 NT còn lại là nhờ rau sam có khả năng 
cải thiện miễn dịch, tăng hấp thu dinh dưỡng 
và giảm gánh nặng ký sinh trùng trên động vật 
nhai lại nhờ tác dụng chống oxy hóa mạnh và 
khả năng ức chế ấu trùng giun đường tiêu hóa. 
Liều lượng rau sam đủ để điều trị sạch giun 
xoăn dạ múi khế nhờ lượng hoạt chất sinh học 
đủ lượng ức chế ký sinh trùng, từ đó hỗ trợ tốt 
hơn quá trình phục hồi của bò sau khi điều trị 
giun xoăn dạ múi khế ở bò, góp phần làm tăng 
khối lượng mạnh hơn so với liều thấp. Bên cạnh 
vai trò như một thảo dược điều trị bệnh giun 
xoăn dạ múi khế, rau sam còn là nguồn thức ăn 
xanh dễ tiêu, giàu vitamin và khoáng chất, góp 
phần cải thiện khẩu phần và tăng lượng vật chất 
khô thu nhận.
Kết quả này cũng tương đồng với kết quả của 
Adeoye and Olufemi (2019) ghi nhận rằng 
việc sử dụng các loại thảo dược giàu flavonoid 
cho bò không chỉ làm giảm tỷ lệ nhiễm giun 
xoăn dạ múi khế mà còn cải thiện tăng khối 
lượng sau 3 tuần điều trị. Kết quả của nghiên 
cứu này tương tự với nghiên cứu của Saad và 
cs. (2021) ghi nhận bò nhiễm giun xoăn dạ múi 
khế được tẩy trừ bằng thảo dược Portulaca 
oleracea liều cao đã cải thiện tăng khối lượng 
1,4 lần so với nhóm dùng liều thấp. Kết quả 
này cũng phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn 
Trang (2023) rau sam chứa nhiều hoạt chất 
quan trọng như flavonoid, saponin, alkaloid, 
omega-3 và vitamin A, C, E… có tác dụng 
chống viêm, kháng khuẩn, tăng tiêu hóa và hỗ 
trợ tẩy giun đường ruột, từ đó giúp cải thiện 
thể trạng vật nuôi sau điều trị.

Nhìn chung rau sam có tác động đáng kể đến tiêu 
hóa, góp phần giúp bò vận chuyển và hấp thu 
chất dinh dưỡng tốt hơn, nhờ đó mà tăng khối 
lượng được cải thiện tốt hơn, đặc biệt ở mức bổ 
sung 300 g rau sam/100 kg thể trọng, giúp tăng 
khối lượng bò tốt nhất cả kỳ thí nghiệm.

Kết luận
Sử dụng rau sam 300g/100kg bò đã mang lại 
hiệu quả điều trị bệnh giun xoăn dạ múi khế 
đạt 100% tương đương với hiệu quả điều trị 
với fenbendazole (100%) vừa an toàn thân 
thiện cho vật nuôi nhờ rau sam là một loại thức 
ăn của bò vừa cải thiện tăng khối lượng bò tốt 
nhất vừa mang lại sản phẩm thịt bò sạch không 
hóa dược an toàn cho người tiêu dùng.
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ABSTRACT

Studying on the treatment effects of bovine abomasal trichinosis  
by using Portulaca oleracea compared to fenbendazole

This study was conducted to investigate the prevalence of bovine abomasal trichinosis in Lai Sind, Brahman, and 
Red Sindhi cows. Treatment experiments were conducted with four treatments, each treatment consists of 12 

cows (6 males, 6 females) to evaluate the effectiveness of treating bovine abomasal trichinosis using fenbendazole 
and Portulaca oleracea (Rau Sam, RS). Treatment 1 (fenbendazole), Treatment 2 (RS100) 100g RS/100kg body 
weight, Treatment 3 (RS200) 200g RS/100kg body weight, Treatment 4 (RS300) 300g RS/100kg body weight. Results 
showed that the prevalence of bovine abomasal trichinosis in Lai Sind cows (43.06%) was higher than Brahman cows 
(32.05%) and Red Sindhi cows (21.05%) (p<0.05). Treatment 4 (RS300) showed 100% effective bovine abomasal 
trichinosis, were safe for cows’ health, and resulted in better weight gain compared to Treatment 1 (fenbendazole), 
Treatment 2 (RS100), and Treatment 3 (RS200).
Keywords: bovine abomasal trichinosis, cows, Portulaca oleracea (Rau Sam, RS)
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